
STT
Mã 

TTHC
Tên TTHC Lĩnh vực

Cấp thực 
hiện

Đơn vị 
phản ánh

Nội dung chưa 
đáp ứng/cần 
hoàn thiện

Kết quả Phương án trước mắt
Mốc hoàn 

thiện

1 1.004146
Cấp giấy xác nhận đăng ký 
nhập khẩu xuất bản phẩm để 
kinh doanh

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp bộ Cục XBIPH

Không đáp ứng về 
thanh toán trực 
tuyến: Chưa tích 
hợp xuất biên lai 
điện tử tự động

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

2 1.004251
Cấp giấy phép in gia công xuất 
bản phẩm cho nước ngoài (cấp 
Trung ương)

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp bộ Cục XBIPH

Không đáp ứng về 
tái sử dụng dữ 
liệu: Đối với 
thành phần hồ sơ 
liên quan đến Bản 
sao hộ chiếu còn 
thời hạn sử dụng 
của người đặt in 
là người nước 
ngoài (không yêu 
cầu phải thường 
trú ở Việt Nam) 
hoặc cá nhân 
được ủy quyền là 
người nước 
ngoài(không yêu 
cầu phải thường 
trú ở Việt Nam), 
do đó không thuộc 
cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, nên 
không khai thác 

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026
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3 1.004340
Thủ tục đăng ký hoạt động 
xuất bản xuất bản phẩm điện tử

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp bộ Cục XBIPH
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

4 3.000571
Thủ tục khai báo hoạt động 
kinh doanh nhập khẩu xuất 
bản phẩm

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp bộ Cục XBIPH
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

5 3.000572
Thủ tục khai báo hoạt động 
phát hành xuất bản phẩm điện 
tử

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp bộ Cục XBIPH
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

6 1.000059
Thỏa thuận bổ nhiệm người 
đứng đầu cơ quan báo chí

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

7 1.009365
Cấp, cấp lại giấy phép hoạt 
động báo in

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

8 1.009366
Cấp, cấp lại giấy phép hoạt 
động tạp chí in

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

9 1.009367
Cấp giấy phép xuất bản thêm 
ấn phẩm báo chí

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

10 1.009368
Cấp giấy phép xuất bản phụ 
trương

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

11 1.009369
Cấp, cấp lại giấy phép hoạt 
động báo điện tử

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

12 1.009370
Cấp, cấp lại giấy phép hoạt 
động tạp chí điện tử

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

13 1.009371
Cấp giấy phép mở chuyên 
trang của báo điện tử, tạp chí 
điện tử

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



14 1.009372
Cấp, cấp lại giấy phép hoạt 
động báo in và báo điện tử

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

15 1.009373
Cấp, cấp lại giấy phép hoạt 
động tạp chí in và tạp chí điện 
tử

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

16 1.009376
Cấp giấy phép xuất bản bản 
tin (trung ương)

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

17 1.009378

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ 
sung những nội dung ghi trong 
giấy phép hoạt động báo in, 
giấy phép hoạt động tạp chí in, 
giấy phép hoạt động báo điện 
tử, giấy phép hoạt động tạp chí 
điện tử, giấy phép hoạt động 
báo in và báo điện tử, giấy 
phép hoạt động tạp chí in và 
tạp chí điện tử

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

18 1.009379

Văn bản chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong giấy phép 
hoạt động báo in, giấy phép 
hoạt động tạp chí in, giấy phép 
hoạt động báo điện tử, giấy 
phép hoạt động tạp chí điện tử, 
giấy phép hoạt động báo in và 
báo điện tử, giấy phép hoạt 
động tạp chí in và tạp chí điện 
tử.

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

19 1.009383

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong Giấy phép 
mở chuyên trang của báo chí 
điện tử (đối với cơ quan báo 
chí trung ương)

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



20 1.010691 Cấp thẻ nhà báo Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

21 1.010692 Đổi thẻ nhà báo Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

22 1.010693 Cấp lại thẻ nhà báo Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

23 1.014462
Thủ tục cấp giấy phép xuất 
bản đặc san đối với cơ quan, 
tổ chức ở Trung ương

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

24 1.014463

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung trong giấy phép xuất 
bản đặc san đối với các cơ 
quan, tổ chức ở Trung ương

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

25 3.000573

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong giấy phép 
xuất bản thêm ấn phẩm báo 
chí (đối với cơ quan báo chí 

Báo chí Cấp bộ Cục Báo chí
Không đáp ứng 
các tiêu chí về kỹ 
thuật

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

26 1.001583

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác 
giả, Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

27 1.001614
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

28 1.001661
Thủ tục cấp đổi giấy chứng 
nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

29 1.001682
Thủ tục cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



30 1.001709
Thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

31 1.005160
Thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
biểu mẫu điện tử 
tương tác

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

32 1.011655

Thủ tục chấp thuận sử dụng 
tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản 
ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng mà Nhà nước là đại 
diện quản lý quyền tác giả, 
chủ sở hữu quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
thanh toán trực 
tuyến 

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

33 1.011656

Chấp thuận cho tổ chức phi lợi 
nhuận có hoạt động hoặc chức 
năng, nhiệm vụ cung cấp dịch 
vụ cho người khuyết tật trong 
các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 
đọc thích nghi và tiếp cận 
thông tin thực hiện quyền sao 
chép, phân phối, biểu diễn, 
truyền đạt tác phẩm dưới định 
dạng bản sao dễ tiếp cận của 

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
thanh toán trực 
tuyến 

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

34 1.011657

Chấp thuận việc khai thác, sử 
dụng quyền dịch các tác phẩm 
từ tiếng nước ngoài sang tiếng 
Việt để giảng dạy, nghiên cứu 
không nhằm mục đích thương 
mại.

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
thanh toán trực 
tuyến 

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

35 1.011658

Chấp thuận việc khai thác, sử 
dụng quyền sao chép để giảng 
dạy, nghiên cứu không nhằm 
mục đích thương mại

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
thanh toán trực 
tuyến 

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



36 1.011659

Phê duyệt biểu mức và 
phương thức thanh toán tiền 
bản quyền do tổ chức đại diện 
tập thể quyền tác giả, quyền 
liên quan xây dựng

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
tài khoản phân 
cấp, phân quyền

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

37 2.000752
Thủ tục cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp bộ Cục BQTG
Không đáp ứng về 
thanh toán trực 
tuyến 

Không 
đáp ứng

Tiếp tục thực hiện phương án 
đang vận hành ổn định, bảo 
đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

38 1.000971
Thủ tục xét tặng danh hiệu 
Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh 
vực di sản văn hóa phi vật thể

Thi đua – Khen 
thưởng

Cấp tỉnh
Hưng Yên; 
Quảng Ngãi

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

39 1.001108
Thủ tục xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ ưu tú” (đối với Hội 
đồng cấp cơ sở tại địa phương)

Thi đua – Khen 
thưởng

Cấp tỉnh Hưng Yên
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

40 1.001032
Thủ tục xét tặng danh hiệu 
Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh 
vực di sản văn hóa phi vật thể

Thi đua – Khen 
thưởng

Cấp tỉnh
Hưng Yên; 
Quảng Ngãi

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

41 1.001376

Thủ tục xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân” (đối với 
Hội đồng cấp cơ sở tại địa 
phương)

Thi đua – Khen 
thưởng

Cấp tỉnh Hưng Yên
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

42 1.001455

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 
doanh dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch

Du lịch Cấp tỉnh Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Thanh 
toán trực tuyến 
chưa đáp ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

43 1.003560

Thủ tục xác nhận danh mục 
sản phẩm nghe nhìn có nội 
dung vui chơi giải trí nhập 
khẩu

Hoạt động mua 
bán quốc tế 
chuyên ngành 
văn hóa

Cấp tỉnh Khánh Hòa
Thanh toán trực 
tuyến chưa đáp 
ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



44 1.003780
Thủ tục cấp lại Thẻ giám định 
viên quyền tác giả, quyền liên 
quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp tỉnh Vĩnh Long
Có vướng mắc 
chưa xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

45 1.003784

Thủ tục thông báo nhập khẩu 
văn hóa phẩm (trừ di vật, cổ 
vật) không nhằm mục đích 
kinh doanh cấp tỉnh

Hoạt động mua 
bán quốc tế 
chuyên ngành 
văn hóa

Cấp tỉnh Quảng Ngãi
Chưa kiểm thử; 
Tài khoản/phân 
quyền chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

46 1.003922
Thủ tục cấp lại Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định quyền 
tác giả, quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp tỉnh
Khánh 
Hòa; Vĩnh 
Long

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC; Địa 
phương báo 
TTHC đã bãi bỏ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

47 1.003948
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
tổ chức giám định quyền tác 
giả, quyền liên quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp tỉnh
Khánh 
Hòa; Vĩnh 
Long

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC; Địa 
phương báo 
TTHC đã bãi bỏ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

48 1.003801
Thủ tục cấp Thẻ giám định 
viên quyền tác giả, quyền liên 
quan

Bản quyền tác 
giả

Cấp tỉnh Vĩnh Long
Có vướng mắc 
chưa xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

49 1.004233
Thủ tục gia hạn Giấy phép 
cung cấp dịch vụ phát thanh, 
truyền hình trả tiền

Phát thanh, 
truyền hình và 
thông tin điện 
tử

Cấp tỉnh Cục PTTH

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Có 
vướng mắc chưa 
xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

50 1.004321
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép cung cấp dịch vụ phát 
thanh, truyền hình trả tiền

Phát thanh, 
truyền hình và 
thông tin điện 
tử

Cấp tỉnh Cục PTTH

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Có 
vướng mắc chưa 
xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



51 1.004104
Thủ tục công bố chất lượng 
dịch vụ phát thanh, truyền hình

Phát thanh, 
truyền hình và 
thông tin điện 
tử

Cấp tỉnh Quảng Ngãi
Tài khoản/phân 
quyền chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

52 1.004645
Thủ tục thông báo tổ chức 
đoàn người thực hiện quảng 
cáo

Quảng cáo Cấp tỉnh Đồng Tháp
Có vướng mắc 
chưa xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

53 1.009374
Cấp giấy phép xuất bản bản 
tin (địa phương)

Báo chí Cấp tỉnh
Khánh 
Hòa; Đồng 
Nai

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Có 
vướng mắc chưa 
xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

54 1.009386
Văn bản chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong giấy phép 
xuất bản bản tin

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

55 1.009397
Thủ tục tổ chức biểu diễn 
nghệ thuật

Nghệ thuật 
biểu diễn

Cấp tỉnh

Cần Thơ; 
Khánh 
Hòa; Đồng 
Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Thanh 
toán trực tuyến 
chưa đáp ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

56 1.009399
Thủ tục tổ chức cuộc thi người 
đẹp, người mẫu

Nghệ thuật 
biểu diễn

Cấp tỉnh Đắk Lắk

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Thanh 
toán trực tuyến 
chưa đáp ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

57 1.011452

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức 
liên hoan phim, liên hoan 
phim chuyên ngành, chuyên 
đề, giải thưởng phim, cuộc thi 
phim tại Việt Nam

Điện ảnh Cấp tỉnh Quảng Ngãi Chưa kiểm thử
Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

58 1.013781

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong giấy phép 
hoạt động báo chí đối với cơ 
quan báo chí của địa phương

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



59 1.013782
Thủ tục cấp giấy phép xuất 
bản thêm ấn phẩm đối với cơ 
quan báo chí của địa phương

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

60 1.013784

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong giấy phép 
xuất bản thêm ấn phẩm báo 
chí (đối với cơ quan báo chí 
của địa phương)

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

61 1.013785
Thủ tục cấp giấy phép xuất 
bản phụ trương đối với cơ 
quan báo chí của địa phương

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

62 1.013788
Thủ tục cấp giấy phép xuất 
bản đặc san đối với các cơ 
quan, tổ chức ở địa phương

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

63 1.013790
Thủ tục tiếp nhận đăng ký 
danh mục báo chí nhập khẩu

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

64 1.013789

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung trong giấy phép xuất 
bản đặc san đối với các cơ 
quan, tổ chức ở địa phương

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

65 1.014144

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài

Du lịch Cấp tỉnh Quảng Ngãi
Tài khoản/phân 
quyền chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

66 1.014191

Thủ tục cấp đổi biển hiệu 
phương tiện vận tải khách du 
lịch bằng đường thủy nội địa 
(thẩm quyền của Sở Xây 

Du lịch Cấp tỉnh
Vĩnh Long; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



67 1.014190

Thủ tục cấp biển hiệu phương 
tiện vận tải khách du lịch bằng 
đường thủy nội địa (thẩm 
quyền của Sở Xây dựng)

Du lịch Cấp tỉnh
Vĩnh Long; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

68 1.014192

Thủ tục cấp lại biển hiệu 
phương tiện vận tải khách du 
lịch bằng đường thủy nội địa 
(thẩm quyền của Sở Xây 

Du lịch Cấp tỉnh
Vĩnh Long; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

69 1.014629

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
trong trường hợp doanh 
nghiệp chấm dứt hoạt động 
kinh doanh dịch vụ lữ hành, 
giải thể hoặc phá sản

Du lịch Cấp tỉnh Hưng Yên
Có vướng mắc 
chưa xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

70 2.001496

Thủ tục phê duyệt nội dung 
tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm 
nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm 
mục đích kinh doanh

Mỹ thuật, 
nhiếp ảnh, triển 
lãm

Cấp tỉnh Khánh Hòa
Thanh toán trực 
tuyến chưa đáp 
ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

71 2.001628
Thủ tục cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Du lịch Cấp tỉnh Hưng Yên
Có vướng mắc 
chưa xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

72 1.004623
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch nội địa

Du lịch Cấp tỉnh
Đồng Nai; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Thanh 
toán trực tuyến 
chưa đáp ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

73 1.004628
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế

Du lịch Cấp tỉnh Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Thanh 
toán trực tuyến 
chưa đáp ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

74 1.001432
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch Cấp tỉnh
Lâm Đồng; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Thanh 
toán trực tuyến 
chưa đáp ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



75 1.003868
Thủ tục cấp giấy phép xuất 
bản tài liệu không kinh doanh

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp tỉnh Đồng Tháp
Thanh toán trực 
tuyến chưa đáp 
ứng

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

76 3.000574

Thủ tục chấp thuận thay đổi 
nội dung ghi trong Giấy phép 
mở chuyên trang của báo chí 
điện tử (đối với cơ quan báo 
chí của địa phương)

Báo chí Cấp tỉnh Khánh Hòa
Chưa triển khai 
HTTT Bộ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

77 2.002897

Thủ tục phát hành, phổ biến 
phim phục vụ nhiệm vụ chính 
trị không phát sinh doanh thu 
(cấp tỉnh)

Điện ảnh Cấp tỉnh

Quảng 
Ngãi; Đắk 
Lắk; Đồng 
Tháp

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

78 2.002898

Thủ tục phát hành, phổ biến 
phim phục vụ nhiệm vụ chính 
trị có phát sinh doanh thu (cấp 
tỉnh)

Điện ảnh Cấp tỉnh
Đắk Lắk; 
Đồng Tháp

Chưa triển khai 
HTTT Bộ; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

79 1.003622
Thủ tục thông báo tổ chức lễ 
hội cấp xã

Văn hóa Cấp xã Khánh Hòa

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

80 1.012084

Thủ tục cấm tiếp xúc theo 
Quyết định của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã theo đề 
nghị của cơ quan, tổ chức cá 
nhân

Gia đình Cấp xã Khánh Hòa

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

81 1.012085
Thủ tục hủy bỏ Quyết định 
cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị

Gia đình Cấp xã Khánh Hòa

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

82 1.013791
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký lễ hội quy mô cấp xã

Văn hóa Cấp xã Khánh Hòa

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026



83 1.014312

Thủ tục thôi hưởng trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng, bảo 
hiểm y tế đối với Nghệ nhân 
nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Di sản văn hóa Cấp xã Khánh Hòa

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

84 1.014310

Thủ tục hưởng trợ cấp sinh 
hoạt hàng tháng đối với Nghệ 
nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu 
tú

Di sản văn hóa Cấp xã Khánh Hòa

Địa phương báo 
không có dữ liệu 
trên CSDLQG về 
TTHC

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

85 3.000569
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt 
động in (cấp xã)

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp xã
Vĩnh Long; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

86 3.000570
Thủ tục xác nhận thay đổi 
thông tin đăng ký hoạt động in 
(cấp xã)

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp xã
Vĩnh Long; 
Đồng Tháp

Có vướng mắc 
chưa xử lý; Tài 
khoản/phân quyền 
chưa đầy đủ

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026

87 3.000576
Thủ tục khai báo hoạt động 
phát hành xuất bản phẩm

Xuất Bản, In và 
Phát hành

Cấp xã Vĩnh Long
Có vướng mắc 
chưa xử lý

Không 
đáp ứng

Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết 
trên HTTT cấp tỉnh hoặc 
phương án đang vận hành ổn 
định, bảo đảm không gián đoạn.

Tháng 
8/2026
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